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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

Số:         /2024/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày      tháng   12   năm 2024


NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 209/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 về việc thông qua Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024 và Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 - 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 21
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 71/2044/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2044 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai;
Xét Tờ trình số  /TTr-UBND ngày   tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 209/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 về việc thông qua Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024 và Nghị quyết số 28/2022/NQ-UDDND ngày 10/12/2022 về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 – 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bảng điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2024, cụ thể như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp

Điều chỉnh các nhóm xã thuộc địa bàn huyện Vĩnh Cửu để xác định mức giá đất nông nghiệp tại các Phụ lục I, II, III, IV ban hành kèm theo Nghị Quyết số 28/2022/NQ-UDDND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 – 2024, như sau:
	TT
	Tên xã, phường, thị trấn
	Giá đất 2020-2024

	XI
	Huyện Vĩnh Cửu (12 xã, thị trấn)
	

	1
	Thị trấn Vĩnh An
	Giữ nguyên mức giá đất các loại đất nông nghiệp ban hành tại các Phụ lục I, II, III, IV kèm theo Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 – 2024

	2
	Xã Vĩnh Tân 
	

	3
	Xã Trị An (Khu vực phía Nam sông Đồng Nai)
	

	4
	Xã Trị An (Khu vực phía Bắc sông Đồng Nai thuộc xã Hiếu Liêm theo địa giới 513)
	

	5
	Các xã: Phú Lỹ, Mã Đà
	

	6
	Các xã: Thiện Tân, Thạnh Phú, Tân Bình, Bình Hòa, Bình Lợi, Tân An
	


2. Nhóm đất phi nông nghiệp

a) Bảng giá đất ở tại đô thị - Phụ lục V
b) Bảng giá đất ở tại nông thôn - Phụ lục VI
c) Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị - Phụ lục VII;
d) Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn - Phụ lục VIII;
đ) Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị - Phụ lục IX;
d)  Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn - Phụ lục X;
g) Bảng giá đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - Phụ lục XI.
Bổ sung giá đất Khu công nghiệp công nghệ cao Amata Long Thành, mức giá quy định là 2.300.000 đồng/m2.

h) Bổ sung bảng giá đất các khu tái định cư - Phụ lục số XIV

Bảng giá đất các khu tái định cư được quy định đối với 108 khu tái định cư trên địa bàn tỉnh; mức giá đất đất ở tại các khu tái định cư thể hiện tại Phụ lục số XIV.
i) Bổ sung bảng giá đất Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai - Phụ lục số XV

Bảng giá đất Khu công nghệ cao công nghệ sinh học được quy định cho 3 loại đất chính gồm: đất nông nghiệp khác; đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; mức giá các loại đất thể hiện tại Phục lục số XV.
k) Bổ sung giá đất Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Giá đất tại Cảng hàng không Quốc tế Long thành được quy định đối với 2 loại đất gồm: Đất thương mại, dịch vụ và Đất sản xuất kinh, doanh phi nông nghiệp. Trong đó:

- Giá đất thương lại, dịch vụ là 2.300.000 đồng/m2.

- Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là 2.100.000 đồng/m2.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này theo quy định.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024; Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 - 2024 được áp dụng đến hết 31/12/2025.
2. Nghị quyết này là một phần của Nghị quyết số 209/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 – 2024 và Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 – 2024.
Thay thế các phụ lục số IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các nội dung còn lại còn nguyên giá trị pháp lý.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X Kỳ họp thứ 21 thông qua ngày … tháng 12 năm 2024./.
	Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội (A + B);

- Văn phòng Chính phủ (A + B);

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

- Cục Kiểm tra VB. QPPL - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể; 

- Các sở, ban, ngành;

- VKSND, TAND, CTHADS tỉnh;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;

- Lưu: VT, PTH;
		CHỦ TỊCH 

Nguyễn Phú Cường


	
	CHỦ TỊCH 

Thái Bảo
	
	


PAGE  

